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TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM HỌC 2025-2026 

 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

I. TRƯỜNG MẦM NON NGÃI XUYÊN: 02 người 

01 Thạch Thị Canh Nha 12/4/1993 
Ấp Sáu, xã Hùng Hòa, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Ngãi 

Xuyên 

02 Đặng Nguyễn Anh Vy 25/12/2005 
Ấp Chợ, xã Tập Sơn, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Ngãi 

Xuyên 

II. TRƯỜNG MẦM NON TRÀ CÚ: 01 người 

01 Thạch Thị Bích Lâm 06/8/2003 
Ấp Trà Cú C, xã Hàm 

Giang, tỉnh Vĩnh Long 

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Trà Cú 

III. TRƯỜNG MẦM NON THANH SƠN: 06 người 

01 Thạch Thị Line Đa 22/01/2004 
Ấp Qui Nông B, xã 

Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh 

Long 

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Thanh Sơn 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

02 Trần Bảo Ngọc 24/12/2004 
Ấp Trà Mẹt, xã Tam 

Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Thanh Sơn 

03 Thạch Thị Thu 10/05/1987 
Ấp Chợ, xã Tập Sơn, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Thanh Sơn 

04 Nguyễn Thị Huyền Trân 19/08/2003 
Ấp Tân Hội, xã Tân Hội, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Thanh Sơn 

05 Thạch Thị Ngọc Trân 27/01/2003 
Ấp Đại Mong, xã Tiểu 

Cần, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Thanh Sơn 

06 Trần Ngô Ngọc Như 11/5/2003 
ấp Long Thuận, xã Lưu 

Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh 

Long 

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non 

Trường Mầm non Thanh Sơn 

IV. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÃI XUYÊN A: 10 người 

01 Lê Hữu Lợi 03/09/2000 
Ấp An Thạnh B, xã Ngãi 

Tứ, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 
Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

02 Nguyễn Quốc Trạng 26/01/1999 
Ấp Tân Trung Kinh, xã 

Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh 

Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

03 Kim Thị Thanh Loan 05/12/1998 
Ấp Bến Chùa, xã Tập 

Sơn, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 
Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

04 Nguyễn Thùy Dung 29/04/1993 
Ấp Tân Sơn, xã Tập Sơn, 

tỉnh Vĩnh Long 

Sư phạm Tiếng  Anh 
Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

05 Sơn Thị Xuân Quan 10/04/1999 
Áp Đa Hòa Bắc, xã 

Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh 

Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

06 Nguyễn Thị Nhí 01/01/1988 
Ấp Ba, xã Mỹ Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 
Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

07 Thạch Thị Thanh Ngân 04/8/2000 
Ấp Long Trường, xã 

Long Hiệp, tỉnh Vĩnh 

Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

08 Võ Thị Thanh Thanh 04/8/1999 
Ấp Hòa Trinh, xã Hùng 

Hòa, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 
Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

09 Tăng Hoàng Kim Tiểu Phụng 27/5/2001 
Ấp Thông Thảo, xã Cầu 

Kè, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 
Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

10 Thạch Thị Sô Phai 07/4/2002 
Ấp Sóc Chà B, xã Trà 

Cú, tỉnh Vĩnh Long 
Ngôn ngữ Anh Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A 

V. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ CÚ A: 15 người 

01 Nguyễn Thị Trà My 10/04/2003 
Ấp Mỹ Quí, xã Hiệp Mỹ, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

02 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 19/07/2003 
Ấp Đại Đức, xã Nhị 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

03 Trần Thị Chúc Ly 18/03/2003 
Ấp Cầu Hanh, xã Trà Cú, 

tỉnh Vĩnh Long, 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

04 Kim Hoàng Thiên Trang 15/06/2003 
Ấp Xoài Thum, xã Trà 

Cú, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

05 Thạch Ngọc Tuyết Trinh 12/01/2003 
Ấp Ô Mịch, xã Cầu Kè  

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

06 Nguyễn Trần Mỹ Tâm 27/01/2003 
Ấp Chòm Chuối, xã Tập 

Sơn, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

07 Lữ Thị Trúc Muôn 10/02/2003 
Ấp Giồng Tranh, xã Trà 

Cú, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

08 Nguyễn Diệp Tường Vy 1/11/2003 
Ấp Rạch. Xã Cầu Ngang, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

09 Nguyễn Ngọc Thùy Phương 19/1/2003 
Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp 

Anh, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

10 Huỳnh Thị Mỹ Thi 21/11/2003 
Ấp Kinh Xuôi, xã Châu 

Thành, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

11 Lưu Thị Mai Hương 27/2/2003 
Ấp Đầu Giồng B, xã Châu 

Thành, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

12 Thạch Minh Nhân 13/1/2003 
Ấp Hòa Lạc B, xã Song 

Lộc, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

13 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/9/2003 
Ấp Long Thuận, xã Lưu 

Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

14 Kim Thị Cẩm Li 4/10/2003 
Ấp Bà My, xã Cầu Kè, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

15 Sơn Thị Diệu Hằng 26/12/2003 
Ấp Trà Cú B, xã Hàm 

Giang, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Trà Cú A 

VI. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ CÚ B: 02 người 

01 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 09/01/2003 
Ấp Đôn Chụm A, xã Tập 

Sơn, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Kế toán Trường Tiểu học Trà Cú B 

02 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 8/7/2003 
Ấp 5, xã Trà Cú, tỉnh 

Vĩnh Long 

Cử nhân Kinh tế 

(Chuyên ngành kế toán) 
Trường Tiểu học Trà Cú B 

VII. TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH SƠN: 10 người 

01 Diệp Lê Cẩm Tiên 25/09/2002 
Ấp Cái Dôi, xã Long 

Thành, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Tin học 

Trường Tiểu học Thanh Sơn 

02 Tăng Thị Tuyết Ngân 6/6/2001 
Ấp Trà Cú B, xã Hàm 

Giang, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Tin Học 
Trường Tiểu học Thanh Sơn 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

03 Trần Minh Trí 09/01/2002 
Ấp Tri Liêm, xã Nhị 

Trường, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Công nghệ 

thông tin 
Trường Tiểu học Thanh Sơn 

04 Diệp Nguyễn An Khang 02/11/2002 
Ấp Mỹ Huê, xã Càng 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Công nghệ 

thông tin 
Trường Tiểu học Thanh Sơn 

05 Trần Thị Mỹ Khánh 02/02/2002 
Ấp Bến Bạ, xã Hàm 

Giang, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Công nghệ 

thông tin 
Trường Tiểu học Thanh Sơn 

06 Nguyễn Thái Điền 10/4/2002 
Ấp Long An, xã Nhị 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Công nghệ 

thông tin 
Trường Tiểu học Thanh Sơn 

07 Võ Tuấn Huy 28/8/2000 
Ấp Sà Vần B, xã Long 

Hiệp, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Công nghệ 

thông tin 
Trường Tiểu học Thanh Sơn 

08 Huỳnh Hà Thúy Quyên 17/10/1983 
Ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp 

Anh, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Công nghệ 

thông tin 

Trường Tiểu học Thanh Sơn 

09 Nguyễn Chí Bảo 30/12/2001 
Ấp Ngãi Trung, xã Tập 

Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Công nghệ 

thông tin 

Trường Tiểu học Thanh Sơn 

10 Phạm Thanh Tâm 14/7/1988 
Ấp Cây Da, xã Tập Sơn, 

tỉnh Vĩnh Long 
Công Nghệ thông tin Trường Tiểu học Thanh Sơn 

VII. TRƯỜNG THCS TRÀ CÚ: 17 người 

01 Trần Quốc Hào 01/01/1987 
Ấp Ba Cụm, xã Long 

Hiệp, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

02 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 23/01/2003 
Ấp Ô Thích B, xã Song 

Lộc, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

03 Thạch Thị Thanh Nhi 14/02/2003 
Ấp Nô Lựa A, xã Nhị 

Trường, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

04 Kiên Trần Hoàng Trinh 24/05/2003 
Ấp Bình Tân, xã Nhị 

Trường, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

05 Phạm Thị Anh Thư 26/03/2001 
Ấp Rạch Mát, xã Nhị 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

06 Huỳnh Vĩnh Tân 03/2/2003 
Ấp Rạch Bót, xã Long 

Hiệp, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

07 Trầm Ngọc Vĩnh Hân 24/7/2003 
Ấp Bà Giam B, xã Đôn 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

08 Huỳnh Thị Hồng Liên 01/01/1986 
Ấp Cây Da, xã Đôn 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

09 Trần Thị Việt Trinh 07/02/2003 
Ấp Bảy Xào Dơi A, xã 

Hàm Giang, tỉnh Vĩnh 

Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

10 Nguyễn Phan Hoàng Ngọc 09/12/2003 
Ấp 3, xã Tam Ngãi, tỉnh 

Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

11 Kim Thị Bích Phụng 22/7/2003 
Ấp Ông Xây, xã Tập 

Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

12 Nguyễn Thị Kim Mỹ 02/01/1997 
Ấp Truôn, xã Hưng Mỹ, 

tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Văn học Trường THCS Trà Cú 

13 Nguyễn Thị Phương Như 04/10/2003 
Ấp Tân Đại, xã Tập 

Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ Văn 

Trường THCS Trà Cú 

14 Dương Hữu Thiện 07/05/2002 
Ấp Xoài Xiêm, xã Trà 

Cú, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Vật lý 

Trường THCS Trà Cú 

15 Kim Thị Ngọc Mai 20/06/1994 
Ấp Ba Trạch A, xã Long 

Hiệp, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Vật lý 

Trường THCS Trà Cú 

16 Nguyễn Thị Diễm Hằng 22/06/2003 
Ấp Bàu Lò, xã Hưng 

Nhượng, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Sư phạm 

Khoa học tự nhiên 

Trường THCS Trà Cú 

17 Huỳnh Hải Đăng 23/7/2003 
Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp 

Anh, tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Sư phạm 

Khoa học tự nhiên 

Trường THCS Trà Cú 

IX. TRƯỜNG THCS THANH SƠN: 03 người 

01 Huỳnh Quốc Khánh 06/10/1999 
Ấp III, xã Phong Thạnh, 

tỉnh Vĩnh Long 

Đại học Chính trị học Trường THCS Thanh Sơn 

02 Kim Trường Tưởng 01/01/1991 
Ấp Phố, xã Lưu Nghiệp 

Anh, tỉnh Vĩnh Long 

Cử nhân Sư phạm 

Giáo dục Công dân 

Trường THCS Thanh Sơn 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Trình độ  

chuyên môn 

Đơn vị dự xét tuyển 

03 Kim Danh Hải Hậu 18/9/1993 
Ấp Xoài Xiêm, xã Trà 

Cú, tỉnh Vĩnh Long 

Cao đẳng kế toán Trường THCS Thanh Sơn 

Tổng cộng danh sách có 66 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2. 
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